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THÔNG TIN GÓI DỊCH VỤ TÀI KHOẢN

eBasic

25.000.000

89.000

eSME

200.000.000

299.000

eUSME

Thỏa thuận

Thỏa thuận

eLCORP

Thỏa thuận

Thỏa thuận

eMSME

50.000.000

99.000

Gói dịch vụ tài khoản 

Số dư bình quân tối thiểu trong tháng 
(VND) 

Phí gói (VND/tháng) (*)

A. Phí quản lý, duy trì dịch vụ

Quản lý tài khoản

Ngân hàng điện tử (phí duy trì dịch vụ tối đa 2 
user, phí xác thực qua SMS OTP tối đa 1 user) 

SMS báo giao dịch tự động (tối đa 2 thuê bao) 

Phí phát hành + phí thường niên thẻ ghi nợ 
Doanh nghiệp

Phí phát hành + phí thường niên thẻ tín 
dụng Doanh nghiệp (**)

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

B. Phí giao dịch

Nộp thuế trực tuyến (Kênh eBanking, Cổng 
thông tin Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan)

IB/MB - Chuyển khoản đi trong hệ thống 
khác tỉnh, TP

IB/MB - Chuyển khoản đi ngoài hệ thống số 
tiền < 500 triệu đồng

IB/MB - Chuyển khoản đi ngoài hệ thống số 
tiền ≥ 500 triệu đồng

IB - Chuyển tiền quốc tế (eFT)

IB - Tài trợ thương mại (eLC)

IB - Chi lương 

Tại quầy - Chi lương

Tại quầy - Chuyển khoản đi trong hệ thống 
khác tỉnh/TP, hoặc nơi thực hiện khác tỉnh/ 
TP mở tài khoản

Tại quầy - Nhận chuyển khoản trong hệ 
thống từ khác tỉnh/ TP 

Tại quầy - Nộp tiền mặt vào TK khác tỉnh/ TP

Tại quầy - Chuyển khoản ngoài hệ thống số 
tiền < 500 triệu đồng và trước 15h

Tại quầy - Chuyển khoản ngoài hệ thống số 
tiền ≥ 500 triệu đồng hoặc sau 15h

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Giảm 50%

ü
Giảm 70%

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Giảm 40%

ü
Giảm 40%

ü
Giảm 50%

ü
Giảm 60%

ü
Giảm 40%

ü
Giảm 50%

ü
Giảm 60%

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Giảm 30%

ü
Miễn phí

ü
Giảm 30%

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Miễn phí

ü
Giảm 30%

ü
Giảm 50%
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C. Ưu đãi cộng thêm dành cho khách hàng có sử dụng dịch vụ thanh toán quốc tế  (trừ phí cố định và phí ngoài Sacombank)

ü
Giảm 30%

ü
Giảm 30%

ü
Giảm 40%

ü
Giảm 40%Mức ưu đãi

(*) Miễn phí gói dịch vụ tài khoản nếu Khách hàng đáp ứng số dư bình quân tối thiểu trong tháng theo quy định.

(**) Thẻ tín dụng doanh nghiệp: Miễn phí thường niên năm đầu tiên.

Lưu ý:

ü Mức ưu đãi giảm phí được tính trên mức phí theo Biểu phí dịch vụ doanh nghiệp trong từng thời kỳ được niêm yết 
tại website www.sacombank.com.vn hoặc được nhân viên Sacombank thông báo trực tiếp đến Khách hàng, áp 
dụng cho từng giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán được đăng ký gói dịch vụ tài khoản.

ü Các mục phí không ưu đãi (miễn phí/ giảm phí) áp dụng theo Biểu phí dịch vụ doanh nghiệp hiện hành được niêm 
yết tại website www.sacombank.com.vn hoặc được nhân viên Sacombank thông báo trực tiếp đến Khách hàng.


